
 

BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 4&5 

CHĂM CHỈ 

(30/03/2026 - 15/05/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

29 30/03 - 03/04 

 Từ Cu-ba 
 Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Thế giới         
 quanh ta                                                 
 Dấu ngoặc đơn 
 Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật 
 Thảo nguyên bao la 
 Luyện tập về dấu câu 
 Viết đoạn văn cho bài văn miêu tả con vật 
 Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn miêu tả con vật 

30 06/04 - 10/04 

 Biển và rừng cây dưới lòng đất (Tiết 1) 
 Biển và rừng cây dưới lòng đất (Tiết 2) 
 Trạng ngữ 
 Viết đoạn văn mở bài và kết bài cho bài văn miêu tả 
 con vật   
 Một biểu tượng của Ô-xtrây-li-a 
 Giới thiệu về một công trình kiến trúc 
 Viết bài văn miêu tả con vật 
 Viết bài văn miêu tả con vật theo cấu trúc đoạn văn 5     
 câu 

31 13/04 - 17/04 

 Rừng mơ 
 Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Thế giới 
 quanh ta 
 Trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn 
 Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả con vật 
 Kỳ diệu Ma-rốc 
 MRVT: Du lịch 
 Luyện tập lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật 
 Viết bài văn miêu tả con vật theo cấu trúc đoạn văn 5  
 câu 

32 20/04 - 24/04 

 Cá heo ở biển Trường Sa (Tiết 1) 
 Cá heo ở biển Trường Sa (Tiết 2) 
 Trạng ngữ chỉ mục đích, nguyên nhân 
 Trả bài văn miêu tả con vật 
 Vòng tay bè bạn 
 Tranh luận theo chủ đề Thời gian là vốn quý 
 Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn miêu tả con vật 
 Trao đổi về việc bảo vệ động vật hoang dã 

​  



 

33 27/04 - 01/05 

 Nàng tiên Ốc 
 Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Vòng tay 
 thân ái 
 Trạng ngữ chỉ phương tiện 
 Luyện tập viết bài văn miêu tả con vật 
 Nghe hạt dẻ hát 
 Luyện tập về trạng ngữ 
 Trả bài văn miêu tả con vật 
 Ôn tập viết bài văn miêu tả con vật 

34 27/04 - 01/0 

 Quà tặng của chim non (Tiết 1) 
 Quà tặng của chim non (Tiết 2) 
 MRVT Kết nối 
 Ôn tập viết bài văn miêu tả con vật 
 Thành phố nối hai châu lục 
 Nghe - kể câu chuyện về một chuyến thám hiểm 
 Viết hướng dẫn thực hiện một công việc 

35 04/05 - 08/05  Ôn tập và kiểm tra học kì II 

TOÁN 

29 30/03 - 03/04 

 Bài 66: So sánh hai phân số (Tiết 2) 
 Bài 67: Em làm được những gì? 
 Bài 68: Cộng hai phân số cùng mẫu số 
 Bài 69: Cộng hai phân số khác mẫu số (Tiết 1) 
 Bài 69: Cộng hai phân số khác mẫu số (Tiết 2) 

30 06/04 - 10/04 

 Bài 70: Em làm được những gì? (Tiết 1) 
 Bài 70: Em làm được những gì? (Tiết 2) 
 Bài 71: Trừ hai phân số cùng mẫu số 
 Bài 72: Trừ hai phân số khác mẫu số (Tiết 1) 
 Bài 72: Trừ hai phân số khác mẫu số (Tiết 2) 

31 13/04 - 17/04 

 Bài 73: Em làm được những gì? (Tiết 1) 
 Bài 73: Em làm được những gì? (Tiết 2) 
 Bài 74: Phép nhân phân số (Tiết 1) 
 Bài 74: Phép nhân phân số (Tiết 2) 
 Bài 75: Phép chia phân số (Tiết 1) 

32 20/04 - 24/04 

 Bài 75: Phép chia phân số (Tiết 2) 
 Bài 76: Tìm phân số của một số (Tiết 1) 
 Bài 76: Tìm phân số của một số (Tiết 2) 
 Bài 77: Em làm được những gì? (Tiết 1) 
 Bài 77: Em làm được những gì? (Tiết 2) 

33 27/04 - 01/05 

 Bài 77: Em làm được những gì? (Tiết 3) 
 Bài 78: Ôn tập cuối năm (Tiết 1) 
 Bài 78: Ôn tập cuối năm (Tiết 2) 
 Bài 78: Ôn tập cuối năm (Tiết 3) 
 Bài 78: Ôn tập cuối năm (Tiết 4) 

 34 27/04 - 01/0 

 Bài 78: Ôn tập cuối năm (Tiết 5) 
 Bài 78: Ôn tập cuối năm (Tiết 6) 
 Bài 78: Ôn tập cuối năm (Tiết 7) 
 Bài 78: Ôn tập cuối năm (Tiết 8) 
 Bài 78: Ôn tập cuối năm (Tiết 9) 

35 04/05 - 08/05  Ôn tập và kiểm tra học kì II 

​  



 

KHOA HỌC 

29 30/03 - 03/04  Bài 27: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng  
 (Tiết 1,2) 

30 06/04 - 10/04  Bài 29: Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ 
 Bài 30: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (Tiết 1) 

31 13/04 - 17/04  Bài 30: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (Tiết 2,3) 

32 20/04 - 24/04  Bài 31: Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn  
 (Tiết 1,2) 

33 27/04 - 01/05 
 Bài 31: Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn  
 (Tiết 3) 
 Bài 32: Ôn tập chủ đề sinh vật và môi trường 

34 27/04 - 01/0  Ôn tập và kiểm tra học kì II 35 04/05 - 08/05 

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

29 30/03 - 03/04 

 Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ và 
 Nam Trung Bộ (Tiết 5) 
 Một số nét văn hóa ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam  
 Trung Bộ (Tiết 1) 

30 06/04 - 10/04 

 Một số nét văn hóa ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam  
 Trung Bộ (Tiết 2) 
 Một số nét văn hóa ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam  
 Trung Bộ (Tiết 3) 

31 13/04 - 17/04 
 Một số nét văn hóa ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam 
 Trung Bộ (Tiết 4) 
 Bài 17. Cố đô Huế (Tiết 1) 

32 20/04 - 24/04  Bài 17. Cố đô Huế (Tiết 2) 
 Bài 18. Phố cổ Hội An (Tiết 1) 

33 27/04 - 01/05  Bài 18. Phố cổ Hội An (Tiết 2) 
 Bài 22: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên (Tiết 1) 

34 27/04 - 01/0  Bài 22: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên (Tiết 2) 
 Ôn tập chủ đề: Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ 

35 04/05 - 08/05  Ôn tập và kiểm tra học kì II 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

29 30/03 - 03/04 

Practice Test 2 
Practice Test Correction 
Look 4_ Unit 10: Weather 
-​ Spark Platform Online 
Cambridge Flyers 1 - Test 3 
-​ Speaking parts 1 - 4 
-​ Reading & Writing parts 3, 4 

30 06/04 - 10/04 

 Look 4_ Review 4 
-​ Review Units 7, 8 

 Look 4_ Unit 12: You can do this! 
-​ Lesson 1: Words: Adventure vocabulary 
-​ Lesson 2: Grammar: Present perfect + ever 
-​ Lesson 3: Reading: Exploring the Galápagos Island 
-​ Lesson 4: Grammar: The Tense Split 

 Phonics-Smart 4_ Unit 13: Animals 
-​ Lessons 1, 2 

​  



 

31 13/04 - 17/04 

 Look 4_ Review for Final 2 Test  
-​ Unit 7: Life in the past 
-​ Unit 8: Fresh food 
-​ Review for Final Speaking Test 
-​ Final 2 Test (Oral test) 

 Look 4_ Review 5 
-​ Review Units 9, 10 

32 20/04 - 24/04 

 Look 4_ Unit 12: You can do this!  
-​ Lessons 5 & 7: Song, Video & Value 
-​ Lesson 6: Writing - Writing a Survey 
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 

 Look 4_ Review for Final 2 Test 
-​ Units 7 - 11 

 Final 2 Test (Oral) 
 Open House 2nd 

33 27/04 - 01/05 

 Public holidays & review 
 Look 4_ Review  
-​ Review 6: Units 11, 12 
-​ Review Unit 7: Life in the past 
-​ Review Unit 8: Fresh Food 

34 04/05 - 08/05 

 Review & Final 2 Test (Written Test) 
 Look 4_ Unit 12: You can do it!  
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 

 Look 4_ Review 
-​ Unit 9: The World in the Future 
-​ Unit 10: Feeling Good 
-​ Unit 11: City Life 

35 11/05 - 15/05 

 End-of-year review 
 Look 4_ Review 
-​ Unit 11: City Life 
-​ Unit 12: You can do it!  

 Look 4_ Unit 11: City Life  
-​ Spark Platform Online 

 Cambridge Flyers 1 - Test 3 
-​ Listening parts 3, 4, 5 
-​ Reading & Writing parts 1, 2, 5, 6, 7 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

29 30/03 - 03/04 Primary Science 4_ Unit 5: Light 
5.4 Light in the solar system 

30 06/04 - 10/04 Primary Science 4_ Unit 5: Light 
5.5 Day & Night 

31 13/04 - 17/04 Primary Science 4 
Review for Final 2 Test (Oral) 

32 20/04 - 24/04 Primary Science 4 
Final 2 Test (Oral) 

33 27/04 - 01/05  Primary Science 4_ Public holidays & review 
 Review for Final 2 Test (Written) 

​  



 

34 04/05 - 08/05 
Primary Science 4 

 Review for Final 2 Test (Written) 
 Final 2 Test (Written) 

35 11/05 - 15/05 Primary Science 4_ Unit 5: Light 
5.6 Shadow lengths 

GIÁO DỤC CẢM 
XÚC XÃ HỘI 
(HARMONY) 

29 30/03 - 03/04  Talk It Out and Clear It Up 
30 06/04 - 10/04  Practice: Talk It Out and Clear It Up 
31 13/04 - 17/04  Let’s STEP It Up! 
32 20/04 - 24/04  Making Mistakes and Making Amends 
33 27/04 - 01/05  Review unit 4: Learning From Each Other 

34 04/05 - 08/05  Review for Final 2 
 Review Units 3, 4 

35 11/05 - 15/05  Semester 2: Final Exam 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

29 30/03 - 03/04  Giao tiếp kỹ thuật số và quy tắc ứng xử trực tuyến 
30 06/04 - 10/04  Giao tiếp kỹ thuật số và quy tắc ứng xử trực tuyến (TT) 
31 13/04 - 17/04  Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật 
32 20/04 - 24/04  Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật (TT) 

33 27/04 - 01/05  Quyền công dân kĩ thuật số 
 Ứng xử trực tuyến 

34 27/04 - 01/0  Kiểm tra định kì cuối học kì II 
35 04/05 - 08/05  Ôn tập cuối học kì II 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

29 30/03 - 03/04 

 Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 -  Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
 -  Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo. 
 -  Tiến – lùi – trái – phải 
 -  Quay phải – trái – đằng sau 
 -  Dồn hàng, dàn hàng 
 -  Biến đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 hàng dọc và 
    ngược lại 

30 06/04 - 10/04 

  Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 -  Biến đội hình 1 hàng ngang thành 2, 3 hàng ngang và          
    ngược lại 
 -  Biến đổi đội hình 1 vòng tròn thành 2, 3 vòng tròn và 
    ngược lại 
 -  Chuyển đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang thành 
    vòng tròn 
 -  Giậm chân tại chỗ, đi đều, vòng các hướng. 
 -  Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dậy theo hiệu lệnh 

31 13/04 - 17/04  Kiểm tra học kì II 
32 20/04 - 24/04  Kiểm tra học kì II 
33 27/04 - 01/05  Nghỉ lễ và ôn tập  
34 04/05 - 08/05  Ôn tập cuối học kì II 
35 11/05 - 15/05  Ôn tập cuối học kì II 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

29 30/03 - 03/04  Phối hợp kỹ thuật: Tay, chân, thở 

30 06/04 - 10/04  Ôn tập học kì II 

31 13/04 - 17/04  Kiểm tra đánh giá học kì II 

32 20/04 - 24/04  Kiểm tra đánh giá học kì II 

​  



 

33 27/04 - 01/05  Nghỉ lễ và ôn tập 

34 27/04 - 01/0  Ôn tập cuối học kì II 

35 04/05 - 08/05  Ôn tập cuối học kì II 

VÕ THUẬT 

29 30/03 - 03/04  Bài tập thể lực 
30 06/04 - 10/04  Ôn tập HKII 
31 13/04 - 17/04  Kiểm tra học kì II 
32 20/04 - 24/04  Kiểm tra học kì II 
33 27/04 - 01/05  Nghỉ lễ và ôn tập  
34 27/04 - 01/0  Ôn tập cuối học kì II 
35 04/05 - 08/05  Ôn tập cuối học kì II 

ÂM NHẠC 

29 30/03 - 03/04  Hoà tấu nhạc cụ: Bài đọc nhạc số 4 "You are my  
 sunshine" 

30 06/04 - 10/04  Ôn tập và kiểm tra học kì II 

31 13/04 - 17/04  Kiểm tra học kì II 

32 20/04 - 24/04  Học hát: "Ơn thầy" 

33 27/04 - 01/05  Nghỉ lễ và ôn tập 

34 27/04 - 01/0 
 Ôn hát "Ơn thầy" 
 Thường thức âm nhạc: Một số hình thức trình bày bài  
 hát        

35 04/05 - 08/05  Giới thiệu Bucket drumming (trống xô) 
 Ứng dụng bài: "We will rock you"  

MỸ THUẬT 

29 30/03 - 03/04  Vẽ tranh nhân quả: Sự tích cây khế (Tiết 1,2) 

30 06/04 - 10/04  Vẽ tranh nhân quả: Sự tích cây khế (Tiết 3,4) 

31 13/04 - 17/04  Đồ gia dụng quen thuộc (3D) 

32 20/04 - 24/04  Hình in với giấy gói quà 

33 27/04 - 01/05  Ôn tập và nghỉ lễ  

34 27/04 - 01/0  Kiểm tra định kỳ cuối học kì II 

35 04/05 - 08/05  Ôn tập cuối học kì II 

 

​  
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